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I. HỆ CAO ĐẲNG (2022 - 2025)

1. CĐ CNKTĐ - ĐT K59

1 1 Lò Văn Hùng 22/11/2004 Nam La Ha Nặm Hồng -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

I. HỆ TRUNG CẤP (2023 - 2025)

1. TC Điện nước K60A

2 1 Lò Gia Huy 16/08/2008 Nam La Ha Hài -Chiềng An -TP Sơn La -Sơn La 1 DT thiểu số rất ít người

2. TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

3 1 Quàng Thị  Hạnh 04/08/2008 Nữ La Ha Bung Lanh -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 DT thiểu số rất ít người

3. TC Chăn nuôi thú y K60B - QN

4 1 Lò Văn  Hùng 09/03/2008 Nam La Ha Kiếu Hát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 DT thiểu số rất ít người

4. TC Văn thư hành chính K60B - ML

5 1 Tòng Thị Mới 28/10/2006 Nữ La Ha Huổi Liếng -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

5.TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC

6 1 Lò Đức Giang 04/09/2007 Nam La Ha Bắc -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

7 2 Lò Thị Phượng 25/09/2007 Nữ La Ha Kia -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

8 3 Lò Quốc Đạt 05/09/2007 Nam La Ha Tát Ướt -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

I. HỆ CAO ĐẲNG (2024 - 2027)

1. CĐ Công nghệ thông tin K61B

9 1 Lường Văn Điệp 11/06/2006 Nam La Ha Bản Nong Hùn -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

2. CĐ Quản lý văn hóa K61

10 1 Lò Văn  Bảo 10/03/2004 Nam La Ha Bản Bắc -Liệp Tè -Thuận Châu -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

3.CĐ GD MN K61B

11 1 Quàng Phương  Anh 14/11/2006 Nữ La ha Bản Nong Giẳng -Nong Lay -Thuận Châu -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

I. HỆ TRUNG CẤP (2024 - 2026)

1.TC Tin học ứng dụng K61A

12 1 Tòng Quàng Hải Nam 11/02/2004 Nam La ha Bản Cọ  -P. Chiềng An -TP Sơn La -Sơn La 1 DT thiểu số rất ít người

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC TẬP NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐSL ngày      /03/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La)
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2.TC Trồng trọt và BVTV K61C - TC

13 1 Quàng Văn  Mở 26/03/2008 Nam La ha Bản Ban Xa -Liệp Tè -Thuận Châu -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

3.TC Bảo vệ môi trường đô thị K61A - TC

14 1 Quàng Văn  Anh 01/01/2008 Nam La ha Bản Hiên  -Liệp Tè -Thuận Châu -Sơn La 3 DT thiểu số rất ít người

Danh sách gồm 14 học sinh, sinh viên
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